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1 Dương Thị Bích Phượng 22/06/1981 Phước Thuận, Tuy Phước Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chuyên viên ĐHGD Tiểu học Trung cấp
Phó Hiệu trưởng

 cấp Tiểu học

2 Hồ Thị Minh Phụng 24/05/1981 TT.Tuy Phước, Tuy Phước Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chuyên viên ĐHSP Văn
Phó Hiệu trưởng

cấp THCS

3 Huỳnh Thị Mai Tuyết 07/08/1979 Nhơn Bình, Quy Nhơn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chuyên viên ĐHGD Mầm non
Phó Hiệu trưởng

cấp Mầm non

4 Trần Thị Yên Nhiên 11/01/1991 Phước Lộc, Tuy Phước Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chuyên viên ĐHGD Mầm non
Phó Hiệu trưởng

cấp Mầm non

5 Phạm Thành Nhân 10/05/1979 Phước Lộc, Tuy Phước Trường THCS Phước An Phó Hiệu trưởng ĐHSP Toán Trung cấp
Hiệu trưởng 

Trường THCS Phước An

6 Trần Thiện Chỉnh 15/05/1987 Cát Lâm, Phù Cát Trường THCS Phước An Giáo viên - Chủ tịch công đoàn ĐHSP Công nghệ
Phó Hiệu trưởng

Trường THCS Phước An

7 Nguyễn Duy Khanh 02/02/1985 Phước An, Tuy Phước Trường THCS Phước An Giáo viên - Tổ phó chuyên môn ĐHSP Vật lý
Phó Hiệu trưởng

Trường THCS Phước An

8 Phan Thị Mỹ Hạnh 22/10/1991 Phước An, Tuy Phước Trường THCS Phước An Giáo viên ĐHSP Tiếng anh
Phó Hiệu trưởng

Trường THCS Phước An

9 Võ Đình Du 10/05/1983 Cát Minh, Phù cát Trường THCS Trần Bá Phó Hiệu trưởng ĐHSP Mỹ thuật Trung cấp
Hiệu trưởng

Trường THCS Trần Bá

10 Cao Thị Thanh Thảo 01/01/1985 Phú Phong, Tây Sơn Trường THCS Trần Bá Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn ĐHSP Sinh Trung cấp
Phó Hiệu trưởng

Trường THCS Trần Bá

11 Lê Văn Lại 10/10/1985 Phước Mỹ, Quy Nhơn Trường THCS Trần Bá Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn
ĐH Công nghệ thông 

tin,  ĐHSP Toán

Phó Hiệu trưởng

Trường THCS Trần Bá

12 Huỳnh  Văn Chương 28/06/1984 Phước Hiệp, Tuy Phước Trường THCS Phước Quang Phó Hiệu trưởng ĐHSP Hoá Trung cấp
Hiệu trưởng

Trường THCS Phước Quang

13 Đặng Vương Việt 22/04/1984 Nhơn Hạnh, An Nhơn Trường THCS Phước Quang Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn ĐHSP Vật lý
Phó Hiệu trưởng

Trường THCS Phước Quang

14 Huỳnh Minh Hằng 24/10/1988 Bình Thành, Tây Sơn Trường THCS Phước Quang Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn ĐHSP Toán
Phó Hiệu trưởng

Trường THCS Phước Quang
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15 Ngô Quốc Hùng 16/10/1970 Phước Thắng, Tuy Phước Trường THCS Phước Thắng Phó Hiệu trưởng ĐHSP Địa lý Trung cấp
Hiệu trưởng

Trường THCS Phước Thắng

16 Trương Công Hạn 20/06/1979 Hoài Châu, TX.Hoài Nhơn Trường THCS Phước Thắng Giáo viên-Tổ trưởng chuyên môn ĐHSP Vật lý
Phó Hiệu trưởng

Trường THCS Phước Thắng

17 Phạm Hoàng Thi 20/02/1981 TT.Tuy Phước, Tuy Phước Trường TH số 1 Phước Thành Phó Hiệu trưởng ĐHGD Tiểu học Trung cấp
Hiệu trưởng

Trường TH số 1 Phước Thành

18 Nguyễn Anh Duy 28/02/1994 Phước Mỹ, Quy Nhơn Trường TH số 1 Phước Thành Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn ĐHGD Tiểu học
Phó Hiệu trưởng

Trường TH số 1 Phước Thành

19 Trần Thị Hoài 07/10/1992 Vĩnh Thạnh, Vĩnh Linh, Quảng Trị Trường TH số 1 Phước Thành Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn ĐHGD Tiểu học
Phó Hiệu trưởng

Trường TH số 1 Phước Thành

20 Phạm Thị Bích Hào 01/05/1977 Phước Hưng, Tuy Phước Trường TH số 2 Phước An Phó Hiệu trưởng ĐHGD Tiểu học Trung cấp
Hiệu trưởng

Trường TH số 2 Phước An

21 Phan Thị Phê 29/09/1991 Phú Phong, Tây Sơn Trường TH số 2 Phước An Giáo viên - Tổ phó chuyên môn ĐHGD Tiểu học
Phó Hiệu trưởng

Trường TH số 2 Phước An

22 Nguyễn Duy Học 25/04/1989 Phước An, Tuy Phước Trường TH số 2 Phước An Giáo viên - Tổ phó chuyên môn ĐHGD Tiểu học
Phó Hiệu trưởng

Trường TH số 2 Phước An

23 Trần Quan Toản 19/08/1975 Phước Thành, Tuy Phước Trường TH số 1 TT Tuy Phước Phó Hiệu trưởng ĐHGD Tiểu học Trung cấp
Hiệu trưởng

Trường TH số 1 TT Tuy Phước

24 Lê Hồng Duy 01/08/1991 TT.Diêu Trì, Tuy Phước Trường TH số 1 TT Tuy Phước Giáo viên TPT Đội ĐHGD Tiểu học
Phó Hiệu trưởng

Trường TH số 1 TT Tuy Phước

25 Nguyễn Thế Nhân 22/08/1975 TT.Tuy Phước, Tuy Phước Trường TH số 2 TT Tuy Phước Phó Hiệu trưởng ĐHGD Tiểu học Trung cấp
Hiệu trưởng

Trường TH số 2 TT Tuy Phước

26 Nguyễn Trần Thị Thanh Vân 17/02/1979 TT.Tuy Phước, Tuy Phước Trường TH số 2 TT Tuy Phước Giáo viên - Tổ phó chuyên môn ĐHGD Tiểu học Trung cấp
Phó Hiệu trưởng

Trường TH số 2 TT Tuy Phước

27 Phan Thị Anh Thư 25/11/1997 Phước Hiệp, Tuy Phước Trường TH số 2 TT Tuy Phước Giáo viên ĐHGD Tiểu học
Phó Hiệu trưởng

Trường TH số 2 TT Tuy Phước

28 Nguyễn Thị Thu Thảo 12/09/1997 Phước Hiệp, Tuy Phước Trường TH số 2 TT Tuy Phước Giáo viên ĐHGD Tiểu học
Phó Hiệu trưởng

Trường TH số 2 TT Tuy Phước

29 Nguyễn Thị Mộng Thùy 18/11/1978 Phước Thuận, Tuy Phước Trường TH số 2 Phước Thuận Phó Hiệu trưởng ĐHGD Tiểu học Trung cấp
Hiệu trưởng

Trường TH số 2 Phước Thuận

30 Nguyễn Thị Kim Vũ 13/05/1985 P.Bình Định, TX.An Nhơn Trường TH số 2 Phước Thuận Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn ĐHGD Tiểu học
Phó Hiệu trưởng

Trường TH số 2 Phước Thuận

31 Võ Hữu Hiếu 03/03/1968 Phước Sơn, Tuy Phước Trường TH số 2 Phước Sơn Phó Hiệu trưởng ĐHGD Tiểu học Trung cấp
Hiệu trưởng

Trường TH số 2 Phước Sơn
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32 Nguyễn Thị Thanh Trương 15/11/1982 Phước Hiệp, Tuy Phước Trường TH số 2 Phước Sơn Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn ĐHGD Tiểu học
Phó Hiệu trưởng

Trường TH số 2 Phước Sơn

33 Phạm Thị Ngọc Hải 30/05/1981 Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, Quảng Trị Trường TH số 2 Phước Sơn Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn ĐHGD Tiểu học
Phó Hiệu trưởng

Trường TH số 2 Phước Sơn

34 Ngô Thị Mai Thương 12/12/1992 Mỹ Lợi, Phù Mỹ Trường TH số 2 Phước Sơn Giáo viên - Tổ phó chuyên môn ĐHGD Tiểu học
Phó Hiệu trưởng

Trường TH số 2 Phước Sơn

35 Trần Thị Thanh Hằng 29/12/1993 Cát Tiến, Phù Cát Trường TH số 3 Phước Sơn Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn ĐHGD Tiểu học
Phó Hiệu trưởng

Trường TH số 3 Phước Sơn

36 Nguyễn Thị Ánh Loan 02/06/1976 Phước Thuận, Tuy Phước Trường TH số 3 Phước Sơn Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn ĐHGD Tiểu học
Phó Hiệu trưởng

Trường TH số 3 Phước Sơn

37 Giả Thị Thảo Vi 02/02/1998 Phước Sơn, Tuy Phước Trường TH số 3 Phước Sơn Giáo viên ĐHGD Tiểu học
Phó Hiệu trưởng

Trường TH số 3 Phước Sơn

38 Lê Ngọc Lãnh 10/10/1966 Phước Hưng, Tuy Phước Trường TH số 1 Phước Hưng Phó Hiệu trưởng ĐHGD Tiểu học Trung cấp
Hiệu trưởng

Trường TH số 1 Phước Hưng

39 Dương Lệ Thương 01/06/1977 Nhơn Hội, TX.An Nhơn Trường TH số 1 Phước Hưng Giáo viên - Chủ tịch công đoàn ĐHGD Tiểu học
Phó Hiệu trưởng

Trường TH số 1 Phước Hưng

40 Bùi Minh Hiền 05/07/1992 Phước Hưng, Tuy Phước Trường TH số 1 Phước Hưng Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn ĐHGD Tiểu học
Phó Hiệu trưởng

Trường TH số 1 Phước Hưng

41 Nguyễn Thị Cảm 06/08/1981 Cát Tân, Phù Cát Trường TH số 1 Phước Hưng Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn ĐHGD Tiểu học
Phó Hiệu trưởng

Trường TH số 1 Phước Hưng

42 Lâm Thanh Hiệp 10/12/1978 Phước Hiệp, Tuy Phước Trường TH số 2 Phước Quang Phó Hiệu trưởng ĐHGD Tiểu học Trung cấp
Hiệu trưởng

Trường TH số 2 Phước Quang

43 Trần Thị Bích Liệu 26/03/1990 Phước Quang, Tuy Phước Trường TH số 2 Phước Quang Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn ĐHGD Tiểu học
Phó Hiệu trưởng

Trường TH số 2 Phước Quang

44 Trần Hoa Thanh Thủy 12/08/1992 Phước Sơn, Tuy Phước Trường TH số 2 Phước Quang Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn ĐHGD Tiểu học
Phó Hiệu trưởng

Trường TH số 2 Phước Quang

45 Lê Thị Chi 01/01/1991 Phước Nghĩa, Tuy Phước Trường MN TT Tuy Phước Phó Hiệu trưởng ĐHGD Mầm non Trung cấp
Hiệu trưởng

Trường MN TT Tuy Phước

46 Lê Thị Phượng 04/01/1988 Phước An, Tuy Phước Trường MN TT Tuy Phước Phó Hiệu trưởng ĐHGD Mầm non Trung cấp
Hiệu trưởng

Trường MN TT Tuy Phước

47 Hồ Thị Kim Cúc 29/11/1979 TT.Tuy Phước, Tuy Phước Trường MN TT Tuy Phước Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn ĐHGD Mầm non
Phó Hiệu trưởng

Trường MN TT Tuy Phước

48 Nguyễn Thị Thúy Kiều 12/01/1990 Phước Hiệp, Tuy Phước Trường MN Phước Thắng Phó Hiệu trưởng ĐHGD Mầm non Trung cấp
Hiệu trưởng

Trường MN Phước Thắng
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49 Lê Thị Hồng Thương 02/01/1992 Phước Thắng, Tuy Phước Trường MN Phước Thắng Giáo viên - Tổ phó chuyên môn ĐHGD Mầm non
Phó Hiệu trưởng

Trường MN Phước Thắng

50 Nguyễn Thị Tường Vi 27/09/1995 Phước Thắng, Tuy Phước Trường MN Phước Thắng Giáo viên ĐHGD Mầm non
Phó Hiệu trưởng

Trường MN Phước Thắng

51 Trần Thị Kiều Xoan 30/11/1990 Phước Thắng, Tuy Phước Trường MN Phước Thắng Giáo viên - Tổ phó chuyên môn ĐHGD Mầm non
Phó Hiệu trưởng

Trường MN Phước Thắng

52 Đỗ Thị Thắm 02/02/1971 Phước Sơn, Tuy Phước Trường MN Phước Sơn Phó Hiệu trưởng ĐHGD Mầm non Trung cấp
Hiệu trưởng

Trường MN Phước Sơn

53 Đỗ Thị Ái Diễm 17/03/1985 Phước Thuận, Tuy Phước Trường MN Phước Sơn Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn ĐHGD Mầm non
Phó Hiệu trưởng

Trường MN Phước Sơn

54 Nguyễn Thị Nguyên 12/06/1987 Bình Lãnh, Thăng Bình, Quảng Nam Trường MN Phước Sơn Giáo viên ĐHGD Mầm non
Phó Hiệu trưởng

Trường MN Phước Sơn

55 Nguyễn Thị Thu 16/10/1989 Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh Trường MN Phước Sơn Giáo viên ĐHGD Mầm non
Phó Hiệu trưởng

Trường MN Phước Sơn

56 Trương Thị Mỹ Trinh 13/10/1994 Phước Sơn, Tuy Phước Trường MN Phước Sơn Giáo viên - Tổ phó chuyên môn ĐHGD Mầm non
Phó Hiệu trưởng

Trường MN Phước Sơn

57 Phạm Thị Giang 08/04/1985 Cát Chánh, Phù Cát Trường MN Phước Hiệp Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn ĐHGD Mầm non
Phó Hiệu trưởng

Trường MN Phước Hiệp

58 Nguyễn Thị Ngọc Hiệp 02/01/1986 Phước Hiệp, Tuy Phước Trường MN Phước Hiệp Giáo viên - Phó Chủ tịch công đoàn ĐHGD Mầm non
Phó Hiệu trưởng

Trường MN Phước Hiệp

59 Lê Thị Hằng 12/02/1990 Nhơn Bình, Quy Nhơn Trường MN Phước Hiệp Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn ĐHGD Mầm non
Phó Hiệu trưởng

Trường MN Phước Hiệp

60 Nguyễn Hoàng Bích Phượng 16/04/1991 Phước Hiệp, Tuy Phước Trường MN Phước Hiệp Giáo viên ĐHGD Mầm non
Phó Hiệu trưởng

Trường MN Phước Hiệp

61 Nông Thị Phương 24/7/1989 Mai Pha, TP.Lạng Sơn, Lạng Sơn Trường MN Phước Thành Phó Hiệu trưởng ĐHGD Mầm non Trung cấp
Hiệu trưởng

Trường MN Phước Thành

62 Nguyễn Thị Thùy Quanh 25/6/1991 Canh Vinh, Vân Canh Trường MN Phước Thành Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn ĐHGD Mầm non
Phó Hiệu trưởng

Trường MN Phước Thành

63 Võ Thị Nàng 10/10/1990 Phước An, Tuy Phước Trường MN Phước Thành Giáo viên - Tổ phó chuyên môn ĐHGD Mầm non
Phó Hiệu trưởng

Trường MN Phước Thành

64 Nguyễn Thị Ngọc Hà 20/10/1983 Ân Tường Tây, Hoài Ân Trường MN Phước Thành Giáo viên - Tổ phó chuyên môn ĐHGD Mầm non
Phó Hiệu trưởng

Trường MN Phước Thành

65 Nguyễn Phan Tú 20/6/1988 Phước Thuận, Tuy Phước Trường MN Phước Thuận Phó Hiệu trưởng ĐHGD Mầm non Trung cấp
Hiệu trưởng

Trường MN Phước Thuận
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66 Phạm Thị Minh Phương 20/10/1988 Phước Hiệp, Tuy Phước Trường MN Phước Thuận Giáo viên - Chủ tịch công đoàn ĐHGD Mầm non Trung cấp
Phó Hiệu trưởng

Trường MN Phước Thuận

67 Lê Kim Quy 29/7/1990 Nhơn Hạnh, TX.An Nhơn Trường MN Phước Thuận Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn ĐHGD Mầm non
Phó Hiệu trưởng

Trường MN Phước Thuận

68 Nguyễn Thị Hân 12/3/1990 Phước Sơn, Tuy Phước Trường MN Phước Thuận Giáo viên - Tổ phó chuyên môn ĐHGD Mầm non
Phó Hiệu trưởng

Trường MN Phước Thuận

Tổng cộng danh sách có 68 viên chức quy hoạch (Hiệu trưởng: 18 viên chức; Phó Hiệu trưởng: 50 viên chức)
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